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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày        tháng  4  năm 2025


BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025
và Chương trình công tác tháng 5 năm 2025
(Số liệu từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/4/2025)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2025
1. Kết quả công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
a) Công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL: Sở đã thẩm định 19 dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn gửi đến. Góp ý 25 dự thảo văn bản và một số nội dung khác
.
b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:

Sở đã tự kiểm tra 05 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành, cụ thể: Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND. Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành.
Sở đã tiến hành kiểm tra 03 Quyết định QPPL do UBND huyện ban hành. Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành.

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Cập nhật 05 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 77/BC-STP  ngày 17/3/2025 Kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý  các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 96/BC-STP  ngày 27/3/2025 Kết quả rà soát và đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Báo cáo số 112/BC-STP  ngày 27/3/2025 Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).
d) Công tác pháp chế và công tác khác
Sở Tư pháp đã có Văn bản số 527/STP-XDKTVB ngày 09/4/2025 về việc Sở Công thương đề nghị ủy quyền cho Giám đốc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 08/PC-ĐPTTH-BNĐ ngày 24/3/2025 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 478/STP-XDKTVB ngày 28/3/2025; về việc thẩm định đề nghị ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
a) Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành án hành chính: Sở đã tham mưu đề xuất phương án xử lý toàn diện dự án Sân golf Đồi Cù, Phường 1, Đà Lạt (Văn bản số 480/STP-TTr ngày 31/03/2025); rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để phù hợp với tổ chức bộ máy có sự thay đổi khi thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo tại Văn bản số 2611/UBND-NC1 ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Văn bản số 1942/VPCP-PL ngày 11/3/2005 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024.
b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Sở đã báo cáo tình hình chấp hành PLTTHC và THAHC 06 tháng đầu năm 2025 (Báo cáo số 111/BC-STP ngày 04/4/2025); Thường xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn bản QPPL liên quan ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến.
Ngoài ra, Sở đã thực hiện đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024 – lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật; tham dự các cuộc họp với các sở ngành liên quan: Giấy mời số 86/GM-STC ngày 02/4/2025 thi hành Bản án số 871/2024/HC-PT ngày 19/8/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt liên quan dự án Khu dân cư đồi An Tôn; Giấy mời số 83/GM-STC ngày 02/4/2025 xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh theo Bản án số 62/2025/HS-ST của TAND thành phố Hà Nội.

1.3. Công tác Hành chính tư pháp

a) Công tác hộ tịch: Sở đã cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 30 trường hợp; báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3064/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo CCHC, CĐS và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng; đề nghị phối hợp thực hiện miễn, giảm lệ phí hộ tịch gửi UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; đề xuất chính sách miễn, giảm, thu lệ phí 0 đồng lĩnh vực hộ tịch; cải chính giấy tờ hộ tịch của người đã chết trả lời Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; đề nghị UBND Phường 9 phối hợp cung cấp hồ sơ về việc xin ý kiến đối với yêu cầu cải chính nội dung đăng ký hộ tịch của người đã chết; hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho ông Lương Ngọc Thành trả lời UBND phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc; trả lời xác minh hồ sơ khai sinh Nguyễn Thị Tú gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2024 gừi Phòng Tư pháp các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; mời họp triển khai Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời điểm hiện nay (31/3/2025), tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là 98.5% (1.648.350/1.673.717 trường hợp). Như vậy, hiện nay việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản đã hoàn thành, các địa phương đã thực hiện số hóa đối với các trường hợp đủ điều kiện thực hiện số hóa theo quy định.
b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở Tư pháp đã lập hồ sơ lý lịch tư pháp là 2000 hồ sơ bản điện tử vào Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và hoàn thành sắp xếp hồ sơ lý lịch tư pháp đã cấp qua các năm; báo cáo số chuyển kinh phí 4% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và Quyết định số 103/QĐ-KHTC ngày 09/4/2025 của Cục Tài chính – Kế hoạch, Bộ tư pháp về việc trích chuyển kinh phí tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về việc trích chuyển kinh phí tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp tháng 01 và tháng 02/2025 cho Phòng Hồ sơ, công an tỉnh Lâm Đồng; cử công chức hỗ trợ Công an tỉnh công tác cấp Phiếu LLTP; thông báo chuyển giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định thí điểm liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu LLTP gửi Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh. 
c) Công tác quốc tịch: Sở đã thực hiện thôi quốc tịch Việt Nam cho 01 trường hợp (đang giải quyết); xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 01 (đang giải quyết); trả lời hồ sơ xác nhận có QTVN của ông Lienghot Mang; đề nghị ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng.
d) Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 04/4/2025 về triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
đ) Công tác nuôi con nuôi: Sở đã hoàn tất thủ tuc chứng nhận việc nuôi con nuôi Nguyễn Nhật Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Nam Phi gửi Cục Hành chính tư pháp – Bộ Tư pháp; ngày 24/3/2024, thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và trao quyết định cho 02 trường hợp nêu trên tại trụ sở Sở Tư pháp; chuyển lại hồ sơ (08 hồ sơ) của người nhận con nuôi cho Bộ Tư pháp gửi Cục Hành chính tư pháp.
e) Công tác bồi thường nhà nước: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sở đã xác định cơ quan giải quyết bồi thường gửi Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.
g) Công tác chứng thực: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a) Công tác Trợ giúp pháp lý: Sở đã thụ lý 228 vụ việc cho 228 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 17 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 17 người
. Cử Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; thường xuyên trực tư vấn pháp luật tại trụ sở cũng như qua đường dây điện thoại. Đảm bảo được nhu cầu tư vấn pháp luật cho người dân.
Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã thực hiện 220 vụ việc tham gia tố tụng (trong đó: thụ lý mới 12 vụ) để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
Ngoài ra, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị. 
1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật
a) Công tác Tổng hợp:
Sở Tư pháp đã báo cáo Phân tích kết quả chỉ số CCHC năm 2024 và kế hoạch khắc phục công tác cải cách hành chính năm 2025; ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024; Báo cáo Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2024; phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm Đồng; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tháng 3 năm 2025; thực hiện góp ý và báo cáo, nội dung theo định kỳ và đột xuất khác theo đề nghị
.
Sở đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 27/3/2025 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 25/3/2025 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2025; Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 02/4/2025 Cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp giai đoạn 2024 - 2026…
b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 
Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Quyết định công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Ngoài ra, Sở đã xây dựng chi tiết dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 về việc phân bổ dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và một số công tác chuyên môn khác.


1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
a) Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2025 của UBND tỉnh (Văn bản số 02/TTr ngày 03/01/2025).
b) Công tác tiếp dân:
Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2025 theo quy định. (Thông báo số 106/TB-STP ngày 20/12/2024 của Sở Tư pháp). Tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở. 

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào.
c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 04 đơn (qua dịch vụ bưu chính, cơ quan khác gửi đến). Kỳ trước chuyển qua 02 đơn.
- Phân loại đơn: 02 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị, phản ánh.
- Xử lý đơn:

+ Chuyển cơ quan có thẩm quyền: 01 đơn kiến nghị (Văn bản số 41/STP-TTr ngày 26/3/2025 chuyển đơn đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng) và 01 đơn tố cáo (Văn bản số 42/STP-TTr ngày 28/3/2025 chuyển đơn đến Chi cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng).
+ Thông báo không thụ lý tố cáo 01 đơn (Thông báo số 39/TB-STP ngày 21/3/2025).
+ Lưu đơn: 01 đơn.
+ Đang giải quyết: 02 đơn do Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi đến.
d) Công tác phòng, chống tham nhũng: 
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 18/02/2025 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Sở. Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật thông tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ quan. 
Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra, Sở đã ban hành báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Báo cáo số 84/BC-STP ngày 19/3/2025 về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến Quý I/2025; Báo cáo số 87/BC-STP ngày 19/3/2025 về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW  ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị; Văn bản số 437/STP-TTr ngày 21/3/2025 về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2025 (Mục II Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025 và Kế hoạch số 11224/KH-UBND ngày 20/12/2024 về Kế hoạch thanh tra năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng); Báo cáo số 91/BC-STP ngày 26/3/2025 về kết quả giải quyết đơn, thư tố cáo nặc danh; Văn bản số 43/STP-TTr ngày 03/4/2024 gửi Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng về việc Trả lời đơn thư liên quan đến Công chứng viên và Văn phòng công chứng Ngô Văn Thao; Báo cáo số 39/BC-TTr ngày 04/4/2025 về công tác thanh tra tháng 04/2025 gửi Thanh tra tỉnh.
2. Kết quả công tác cải cách tư pháp  
2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp

Sở đã thực hiện Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2025, Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 3 năm 2025, Văn bản thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ khủng bố số, Văn bản góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Văn bản số 862/VPCP-V.I, Văn bản rà soát đánh giá hiệu quả các chính sách, đề án do UBND tỉnh ban hành về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tham mưu giải quyết đơn, thư của tổ chức, cá nhân: Văn bản trả lời đơn của bà Trần Thị Thùy Nhung, Văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Dũng, Giấy mời giải quyết đơn thư lần 3, đề xuất lưu đơn Đoàn Thị Đông, chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Cao Thưởng, chuyển đơn khiếu nại Cục trưởng cụ THADS tỉnh Lâm Đồng.

a) Về công chứng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên địa bàn tỉnh có 47 tổ chức hành nghề công chứng (giảm 01 Phòng Công chứng); hiện nay có 03 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng với 83 công chứng viên.
Đã thực hiện thủ tục hành chính: Đã tiếp nhận 26 TTHC , đã giải quyết xong trước hạn 22 TTHC. Thực hiện đăng nhập 85 thông tin ngăn chặn vào cơ sở Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp và một số nhiệm vụ khác
.
Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng tháng 4/2025 như sau: số việc công chứng: 676 việc, tổng số phí công chứng: 465.383.000 đồng; số việc chứng thực: 2.359 việc, tổng số phí chứng thực: 25.885.000 đồng; tiền nộp ngân sách: 133.340.550 đồng.

b) Về Luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 61 tổ chức hành nghề luật sư (tăng 01), (55 văn phòng luật sư, 06 công ty luật) với 135 luật sư (tăng 02), trong đó có 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 35 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh.
Sở đã cung cấp thông tin theo VB số 1510/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp (số 533/STP-BTTP ngày 09/4/2025), Kết luận kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch số 18/KH-STP (số 46/KL-STP ngày 10/4/2025), Văn bản số 546/STP-BTTP ngày 10/4/2025 V/v giải  trình hoạt động Cty luật TNHH MTV Bảo Bảo Tín &cộng sự; tiếp nhận 04 TTHC và đã giải quyết trước hạn.
c) Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 Văn phòng thừa phát lại với 12 Thừa phát lại; thực hiện 02 thủ tục hành chính, đã giải quyết xong trước hạn 01 TTHC; thực hiện vào sổ đăng ký 224 Vi bằng. Sở đã cung cấp thông tin của Thừa phát lại Đoàn Thị Hoài.
d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập, 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc với 137 giám định viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc. Sở đã phối hợp giới thiệu Giám định viên tư pháp.
đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có có 04 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và 07 chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá đang hoạt động với 18 đấu giá viên. Sở đã ban hành Văn bản xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC.
Hoạt động Trung tâm dịch vụ đấu giá trong tháng 4/2025 như sau: Số thụ lý mới: 41 việc, giá khởi điểm: 198.482.942.388 đồng. Số bán: 13 việc, giá khởi điểm: 49.951.359.965 đồng; giá bán: 64.232.080.769 đồng, chênh lệch: 14.280.720.804 đồng.
2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
Sở đã cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng (Trần Thị Mỹ Linh); cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng (Lê Văn Thành); cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lâm Đồng (Lê Văn Thành); hoàn thành các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs); bổ sung thành viên tham gia Tổ công tác và cán bộ đầu mối phục vụ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp; đăng ký danh sách công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước;…
Ngoài ra, Sở đã đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 – 2025; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Nguyễn Thi); nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Phạm Văn Hùng);…

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2025
1. Công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Tham gia ý kiến xin chủ trương ban hành của các sở, ban, ngành theo văn bản của UBND tỉnh.

- Thẩm định, góp ý văn bản QPPL do các Sở, ngành gửi đến đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản theo thực hiện theo đúng thời gian và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu trái pháp luật kiến nghị xử lý các văn bản theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. 

- Thực hiện đăng tải kịp thời và đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

- Thực hiện các yêu cầu, đề nghị tư vấn pháp luật của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung cần tư vấn.
- Thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025.
- Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để phù hợp với tổ chức bộ máy có sự thay đổi khi thực hiện sắp xếp theo mục 2 Văn bản số 1942/VPCP-PL.
- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
- Xây dựng báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 và kế hoạch khắc phục công tác CCHC năm 2025.
- Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2024.
 1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức cán bộ; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư pháp; công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính và các nhiệm vụ chuyên môn khác.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 23/01/2025 về triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 889/KH-HĐPH ngày 03/02/2025 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025.
1.4. Công tác Hành chính tư pháp
- Tiếp tục làm sạch dữ liệu và sắp xếp hoàn thiện các hồ sơ lý lịch tư pháp chuyển giao Công an tỉnh.

- Thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn công chức tư pháp – hộ tịch. 

- Thực hiện nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch theo quy định.
1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý
- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý; thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý; Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch, Chương trình đã xây dựng.
- Tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý.
- Thực hiện báo cáo tổng kết chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
- Thực hiện góp ý Đề án nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Trực tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
- Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2025.
- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định.

- Văn bản ủy quyền trong giải quyết khiếu nại (Văn bản số  969/UBND-TD ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

- Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư KNTC; phản ánh, kiến nghị (Văn bản số 4363-CV/BNCTU ngày 10/4/2025 - hạn trước ngày 20 hàng tháng).
- Xử lý đơn công dân (Văn bản số 3631/UBND-TD ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh).
2. Công tác cải cách tư pháp
- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại...; ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng năm 2025 trên địa bàn; văn bản triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Công chứng năm 2024 đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, phối hợp thực hiện Văn bản số 3751/UBND-TKCT ngày 13/4/2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghiên cứu, triển khai thực hiện Văn bản số 1866/BTP-PLHSHC ngày 09/4/2025 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
                                                            
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;                        

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;  
- Sở Tài chính; Cục Thống kê tỉnh;

- Ban Giám đốc;           

                            
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Sở Tư pháp đã có Văn bản số 423/STP-XDKTVB ngày 19/3/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 426/STP-XDKTVB ngày 19/3/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 447/STP-XDKTVB ngày 24/3/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 463/STP-XDKTVB ngày 26/3/2025 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 519/STP-XDKTVB ngày 08/4/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định quy định điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 532/STP-XDKTVB ngày 09/4/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


� - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 194 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 185 vụ việc, thụ lý trong kỳ 09 vụ việc). Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 31 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 27 vụ việc, thụ lý trong kỳ 04 vụ việc). Pháp luật hành chính: 01 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Các lĩnh vực pháp luật khác: 02 vụ việc (kỳ trước chuyển qua).


- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng: 220 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 208 vụ việc, thụ lý trong kỳ 12 vụ việc). Hoàn thành 17 vụ việc.  Đại diện ngoài tố tụng: 08 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 07 vụ việc, thụ lý trong kỳ 01 vụ việc).  


- Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý: 


+ Số người được trợ giúp pháp lý: 228 người, có 184 nam và  44 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 18 người; người thuộc hộ nghèo: 08 người; người dân tộc thiểu số: 21 người; trẻ em: 35 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 133 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 06 người; người cao tuổi có khó khăn về tài chính: 02 người; người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 03 người; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính: 02 người.


+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 17 người (16 nam và 01 nữ), trong đó: người thuộc hộ nghèo: 02 người; người dân tộc thiểu số: 02 người; trẻ em: 01 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 11 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 01 người.


� + Góp ý: quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp dến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU; …


+ Báo cáo: Báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền tháng 3; Báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền Quý I/2025; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2025; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2025 và Chương trình công tác Quý II năm 2025; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo phục vụ họp giao ban khối Nội chính tháng 3; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025 trong ngành Tư pháp Lâm Đồng; Báo cáo nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo Tổng kết về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị;…


� Sở đã cung cấp hồ sơ liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Cung cấp thông tin về lượng giao dịch, giá trị giao dịch các loại hình bất động sản thông qua công chứng Quý I năm 2025 trên địa bàn tỉnh; thực hiện Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24/3/2025; cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xác định giá dịch vụ yêu cầu công chứng; Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Trả lời đơn đề nghị ngăn chặn của bà Bùi Thị Tuyết Lan; bổ sung công chứng viên hợp danh của các Văn phòng công chứng Thái Văn Minh và Nguyễn Thị Kim Liệu; Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự công chứng…
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